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 CAUHOI

PHẦN II (7.0 điểm )

Câu 1 (2.0 điểm). Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.

Câu 2( 5.0 điểm ).   Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
   Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền

                                                  Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
                                                 Mà sao nghe nhói ở trong tim!
      Mai về miền Nam thường trào nước mắt
   Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
    Muốn làm cây tre trung hiến chốn này.”
(Trích Viếng lăng Bác,Viễn Phương,Ngữ văn 9,Tập hai, NXBGDViệt Nam ,trang 58-59)

                                                            DAPAN
	Câu 
	 Đáp án
	Điểm 

	1

	* Hình thức, kĩ năng

- Bố cục  đoạn văn rõ ràng; diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả. Đủ số câu chữ theo yêu cầu của đề bài.
- Đúng kiểu bài nghị luận vềtư tưởng đạo lý, lập luận mạch lạc, chặt chẽ.
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	- Nêu vấn đề nghị luận: sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống được thể hiện qua đoạn trích ……
- Giải thích: Tinh yêu thương là cái gốc của nhân loại, là sợi dây vô hình gắn kết con người với con người, thể hiện trong nhiều mối quan hệ: cha mẹ - con cái, vợ - chồng, anh - em, ông bà - cháu, tình bạn, tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa người với người dù không cùng màu da, sắc tộc,...

- Biểu hiện của tình yêu thương: hỏi han, quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau vế vật chất và tinh thần, chăm sóc khi đau ốm,...

- Tình yêu thương có sức mạnh vô cùng to lớn:

+Cho ta chỗ dựa tinh thẩn để niềm vui được nhân lên, nỗi buổn được giải tỏa; cho ta sự giúp đỡ khi cần.

+Nhờ được yêu thương, ta có cảm giác mình không đơn độc, một mình, có đủ dũng khí để vượt qua những điều tưởng như không thể.

+Tinh yêu thương giúp con người biết cảm thông, thấu hiểu, vị tha; để con người có thêm nhiều cơ hội hiểu nhau, sống tốt đẹp, thân ái với nhau hơn….

+ Tinh yêu thương có thể cảm hóa cái xấu, cái ác; xóa bỏ những ngăn cách, hận thù, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp, nhân văn (Thí sinh lấy dẫn chứng trong văn học và thực tế.)

-Xã hội không có tình yêu thương sẽ chỉ toàn điều ích kỉ, dối trá, lừa lọc, tàn nhẫn.

Dẫn chứng: Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má khi xem một bộ phim khiến ta xúc động, có khi đó là nỗi niềm trắc ẩn trước số phận bất hạnh của những cảnh đời éo le, một ánh mắt trìu mến cảm thông, một cái nắm tay siết chặt tình bạn bè hay những hành động cử chỉ giản đơn hơn...

- Bàn luận, mở rộng

+ Tình yêu thương phải thật lòng, phải xuất phát từ trái tim.

+ Phê phán những biểu hiện sống thờ ơ, vô cảm, thiếu ý thức về tình yêu thương, không biết trân trọng những điều ý nghĩa có được từ tình yêu thương.
- Bài học nhận thức và hành động; liên hệ bản thân.
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	* Hình thức, kĩ năng

- Bố cục 3 phần rõ ràng; diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả .

- Đúng kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ; hệ thống luận điểm mạch lạc, chặt chẽ.
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	* Nội dung:

1. Mở bài.
    Viễn Phương là nhà thơ của vùng đất An Giang anh hùng. Thơ của ông thường nhỏ nhẹ giàu tình cảm và đậm chất mộng mơ và bài thơ “Viếng lăng Bác” là 1 bài thơ mang  phong cách ấy. Bài thơ “Viếng lăng Bác” thể hiện niềm xúc động thiêng liêng,thành kính, niềm tự hào pha lẫn sự đau đớn,xót xa vào lăng viếng Bác.Nhưng ấn tượng với em hơn cả là niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn, thành kính và thương nhớ Bác khôn nguôi cùng với  nguyện ước chân thành,tha thiết của tác giả được bên người và cũng là  lời từ biệt đầy xúc động trước lúc chia xa của tác giả..được thể hiện qua khổ thơ : 
“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

........................................................

Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.”
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	2. Thân bài:

a. Khái quát:
- Bài thơ được sáng tác vào năm 1976 khi lăng Chủ tịch vừa hoàn thành.Viễn Phương cùng với đoàn cán bộ miền Nam được ra viếng Bác. với thể thơ tự do,nhịp điệu luôn thay đổi để thể hiện cảm xúc,  khát khao, hi vọng được gặp Người 
- Vị trí : khổ thơ thứ ba,tư  của bài thơ là niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn, thành kính và thương nhớ Bác khôn nguôi cùng với  nguyện ước chân thành,tha thiết của tác giả được bên người và cũng là  lời từ biệt đầy xúc động trước lúc chia xa của tác giả trước vị cha già kính yêu của dân tộc.
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	b. Phân tích 

Luận điểm 1: Hoà cùng dòng người vào lăng viếng Bác, nhà thơ bộc lộ niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn, thành kính và thương nhớ Bác khôn nguôi xen lẫn sự đau đớn, xót xa và lòng tiếc thương vô hạn trước người bằng những vần thơ nghẹn ngào xúc động bật thốt lên từ trái tim người con miền Nam.
Viễn Phương được nhìn thấy Bác đang nằm đó, nhà thơ lại một lần nữa cố giấu tiếng nấc nghẹn ngào:  

 “Bác nằm trong giấc ngủ bình yên

  Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền”

- Khung cảnh bên trong lăng thật êm dịu, thanh bình. Từ niềm biết ơn, thành kính đã chuyển sang niềm xúc động nghẹn ngào khi tác giả tận mắt nhìn thấy Bác. Được đến gần Bác, nhà thơ cảm nhận được Bác nằm đó thanh thản. Vẫn biết Bác chỉ ngủ thôi ,một giấc ngủ ngàn thu trong không khí thiêng liêng,tĩnh lặng. Một giấc ngủ bình yên giữa ánh sáng dịu hiền của vầng trăng sau chặng đường 79 mùa xuân cống hiến không ngừng nghỉ dành trọn cuộc đời cho dân cho nước….
- Mặt khác tác giả muốn đưa và nâng niu ôm ấp cho giấc ngủ của Bác.Vì sinh thời người rất yêu trăng coi trăng như người bạn tri ân, tri kỉ vầng trăng đã đi vào sáng tác của rất nhiều người.Trăng là tri âm, tri kỉ và luôn là bạn đồng hành cùng Bác và  giờ đây trăng lại canh giấc ngủ của người. . Nhìn Bác ngủ thật bình yên, nhưng sự thật rất đau lòng  phải chấp nhận: Bác đã thật sự ra đi mãi mãi.Trong khoảnh khắc đó nhà thơ cảm thấy lòng mình như trùng lại , lắng sâu để mỗi chúng ta cảm nhận trọn vẹn bảy mươi chín mùa xuân vì dân, vì nước của Người.
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	Luận điểm 2: Trong khoảng khắc xúc động, nhà thơ lo sợ về những gì kì diệu, hạnh phúc nhất sẽ chỉ là ảo giác, đó chính là nguồn cơn của cảm giác buốt nhói ở hai dòng thơ cuối: 
“Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim”

-  “Trời xanh” là  hình ảnh ẩn dụ và trời xanh còn mãi ở trên đầu cũng như khẳng định Bác như trời xanh, Bác là mãi mãi,Bác mãi hiện diện trên mỗi phần đất, mỗi thành quả, mỗi phần tử tạo nên đất nước này.Người vẫn trường tồn với thời gian và hóa thân vào non sông ,đất nước này để ngợi ca lối sống đẹp của người. Mặc dù tin như vậy nhưng nhà thơ không khỏi đau đớn,xót xa bởi thực tại Bác đã đi theo cụ Các Mác và Lê-Nin. Tâm trạng đó được thể hiện ở sự đối lập trong suy nghĩa và tình cảm của nhà thơ. Dù lí trí mách bảo nhà thơ là Bác còn sống mãi nhưng trái tim nhà thơ đã mách bảo rằng Bác đã mãi mãi ra đi, sự ra đi của người là không thể tránh khỏi song nhà thơ vẫn cảm thấy vô cùng đau xót bởi vậy nhà thơ không sao ngăn được nỗi đau : “Nghe nhói ở trong tim’,động từ ‘nhói’thể hiện sự đau đớn nhanh,mạnh được diễn ra trong tích tắc nhưng quặn thắt con tim đến cực độ.Một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Câu thơ ngân dài tựa như một tiếng nấc nghẹn ngào khiến người đọc cảm thấy như hòa cùng tâm trạng của tác giả trước sự thật Bác đã đi xa. Đây cũng là tâm trạng là cảm xúc xót thương vô hạn của những người đã từng vào lăng viếng Bác.Người không còn nữa nhưng trái tim yêu thương nhân hậu của người đã để lại muôn vàn nỗi nhớ thương cho dâ tộc VN và bạn bè thế giới.
- Lúc này, trước mặt mọi người, Bác nằm đó trong giấc ngủ vĩnh hằng. Bác mất thật rồi sao? Không đâu. Bác chỉ nằm đó ngủ thôi một giấc ngủ ngàn thu! Suốt bảy mươi chín năm cống hiến cho đất nước, bây giờ đất nước đã bình yên, Bác phải được nghỉ ngơi chứ. Bao quanh giấc ngủ của Bác là một “vầng trăng sáng dịu hiền”. Nhìn Bác ngủ ở đấy thật bình yên, nhưng có một sự thật dù đau lòng cách mấy ta vẫn phải chấp nhận: Bác đã thật sự ra đi mãi mãi.Nhưng tâm hồn ,lí tưởng Bác vẫn sống đấy, vẫn còn dõi theo Tổ quốc mãi mãi như màu xanh thanh bình trên nền trời Tổ quốc độc lập nhưng con tim ta vẫn ’nhói’’ – động từ diễn tả nỗi đau quặn thắt, nhanh trong tích tắc  như có hàng ngàn mũi kim bủa vây lấy tim của tác giả, đau vì một sự thật đau lòng. Mất Bác, cái thiếu vắng ấy liệu có thể nào bù đắp được? Tổ quốc ta đã thật sự không còn Bác dõi theo từng bước chân, không còn được Bác nâng đỡ mỗi khi vấp ngã. Bác ra đi, nỗi đau ấy liệu có từ ngữ nào diễn tả hết? Cả đàn con Việt Nam luôn tiếc thương Bác, luôn nhớ về Bác như một cái gì đó thật vĩ đại, không thể xoá nhoà. Dù Bác ra đi thật sự rồi nhưng những điều Bác đã làm vẫn sẽ đọng lại trong tâm hồn, hình ảnh Bác vẫn tồn tại trường kì trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
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	Luận điểm 3: Trong giờ phút chia tay, nhà thơ lại xao xuyến, xúc động, bồi hồi một nỗi nhớ thương vô hạn trào dâng và thể hiện nguyện ước được bên người trong khổ thơ cuối khép lại bài thơ.

Khổ thơ cuối như một lời từ biệt đầy xúc động:

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt”
- Câu thơ có cách diễn đạt rất chân thành,mộc mạc kiểu Nam Bộ.Ngày mai phải rời xa Bác rồi. Một tiếng “thương”của đồng bào Nam Bộ lại vang lên, gợi về miền đất xa xôi của Tổ quốc, một nơi từng có vị trí sâu sắc trong trái tim người. Một tiếng “thương” ấy là yêu, là biết ơn, là kính trọng cuộc đời cao thượng, vĩ đại của Người. Đó là tiếng thương như vỡ òa ra từ cảm xúc đi thẳng vào trái tim chân thành ,từ nỗi đau nghe nhói đến thương trào nước mắt.Trở về miền Nam khiến tác giả sự tỉnh nghĩ tới sự chia li xa cách. Câu thơ đầu tiên của khổ thơ ngắt ra làm đôi vừa gợi cảm nhận về sự chia lìa, vừa gợi nỗi đau nghẹn ngào. Những bùi ngùi thương nhớ đã được nén giữ lại ở những câu thơ đầu của bài thơ khi tác giả mới đến với lăng Bác nay trào dâng thành những dòng nước mắt.cụm từ “ thương trào nước mắt” đã diễn tả nỗi xúc động đến nghẹn ngào và lưu luyến không muốn rời xa. Được ở bên Người là niềm vinh hạnh tự hào. 
Nỗi nhớ thương cao độ đã trở thành mong muốn, ước nguyện của nhà thơ cũng hết sức giản dị: 
“ Muốn làm con chim hót quanh lăng
  Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”.
- Điệp ngữ “muốn làm” lặp lại  3 lần cùng những cấu trúc câu lặp lại khiến cho nhịp điệu của câu thơ trở nên dồn dập, tha thiết, đã góp phần nhấn mạnh ước nguyện chân thành tha thiết:  khẳng định mạnh mẽ những ước nguyện ấy. Ước nguyện có thể biến hình thành những gì thân yêu nhất, gần gũi nhất bên Người. Ước nguyện của nhà thơ thật giản dị là làm một con chim nhỏ góp tiếng hót làm vui những bình minh để ngợi ca tổ quốc hay đêm đêm ru giấc ngủ cho người, được làm một đóa hoa góp mùi hương làm thơm không gian quanh Bác. Nhưng ý nghĩa hơn cả là muốn làm “cây tre trung hiếu”. “cây tre trung hiếu”- cũng như con người VN tận trung với nước,tận hiếu với dân hay trung thành với con đường, với sự nghiệp cách mạng của Bác.Hơn thế nhà thơ muốn làm. một cây tre trong hàng tre xanh xanh VN tỏa bóng mát để được gần Bác, để được canh giấc ngủ ngàn thu cho người. Từ tình yêu thương biến thành những những ước nguyện chân thành của tác giả trước cha già dân tộc thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao.
- Hình ảnh hàng tre được lặp lại từ đầu đến cuối bài thơ không chỉ thể hiện kết cấu tương ứng mà còn là hình ảnh thơ ấn tượng sâu sắc,giàu cảm xúc và thể hiện ước nguyện của nhà thơ được trọn vẹn là muốn được gần Người.Và đây cũng chính là nguyện ước chân thành, sâu sắc của hàng triệu con tim người Việt sau một lần ra thăm lăng Bác. Bác ơi! Bác hãy ngủ lại bình yên nhé, chúng con về miền Nam tiếp tục dựng xây đất nước từ nền móng Bác đã tạo ra đây! Câu thơ trầm xuống để kết thùc, ngừng lặng hòan toàn.

- Khép lại bài thơ là hình ảnh cây tre trung hiếu, cây tre xuất hiện ở đầu và ở cuối bài thơ đã tạo nên một kết cấu đầu cuối tương ứng, một cảm xúc liền mạch, góp phần thể hiện rõ tình cảm chân thành, xúc động của nhà thơ với lãnh tụ kính yêu.  Tình cảm với lãnh tụ hòa với tình yêu quê hương đất nước qua những ẩn dụ đẹp đậm chất trữ tình, đằm thắm và giọng thơ trang trọng, thành kính. Đó là tình cảm đẹp vô cùng xúc động khi chúng ta đọc những vần thơ của Viến Phương. 
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	c. Đánh giá: Với giọng điệu trang trọng và tha thiết như thể hiện lòng thành kính của tác giả của mọi người khi về viếng lăng Bác. Với kết hợp các hình ảnh ẩn dụ, hình ảnh liên tưởng đẹp và gợi cảm khiến cho bài thơ càng thêm sâu sắc đặc biệt giọng điệu thể hiện lòng thành kính,tự hào ,biết ơn xen lẫn sự đau đớn và tiếc thương vô hạn  cũng như tâm nguyện của Viễn Phương nói riêng và nhân dân nói chung đối với vị cha già của dân tộc Việt Nam kính yêu.
- Liên hệ mở rộng (bài học) : Từ ý nghĩa trên thế hệ trẻ luôn có ý thức gìn giứ truyền thống đẹp của dân tộc như yêu nước,hiếu học,biết ơn,nhân nghĩa. 
- Ngày nay tuổi trẻ không chỉ phát huy,phát triển mà còn phải làm giàu cho tổ quốc và hăng say bảo vệ môi trường..... phát huy truyền thống hiếu học,chăm chỉ học tập dể mai này xây dựng quê hương đất nước......
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	  3. Kết bài: khổ thơ  xúc động viết về đề tài Bác Hồ kính yêu. Khổ thơngắn gọn, mạch cảm xúc chân thành, tự nhiên giản dị, truyền cảm, giọng thơ trang trọng thành kính đã thể hiện được ước nguyện của tác giả, đồng thời còn là tình cảm sâu nặng của đồng bào miền Nam, dân tộc Việt Nam đối với Bác. khổ thơ là niềm tự hào, lòng biết ơn vô hạn, thành kính và thương nhớ Bác khôn nguôi xen lẫn sự đau đớn, xót xa và lòng tiếc thương vô hạn trước Người còn là tâm nguyện của toàn thể dân tộc VN trước Bác. Thi phẩm như một nén hương thơm thành kính dâng lên Người- Vị lãnh tụ vĩ đại- người cha già kính yêu của dân tộc “ Chỉ tiếc quên mình cho hết thảy như dòng sông chảy lặng phù sa”.
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